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Phường Tổ/ Thôn

1 0133351044 Hoàng Ngọc Bảo An Nam 30/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

2 0133350912 Trần Đức Bình An Nam 10/09/2010 Hà Nội Xã Hợp Tiến Thôn Gò Mái

3 0133350940 Trần Ngọc An Nam 14/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

4 0133350820 Âu Hồng Anh Nữ 22/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

5 0133350949 Bùi Diệu Anh Nữ 11/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

6 0133350920 Ngô Phan Anh Nam 08/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

7 0133350828 Nguyễn Thế Anh Nam 07/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

8 0133351084 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 20/01/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

9 0133351078 Nguyễn Vũ Thu Anh Nữ 25/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

10 0133350937 Phạm Việt Anh Nam 02/03/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

11 0133350909 Trần Nguyễn Minh Anh Nữ 27/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

12 0133351079 Trần Lê Xuân Bách Nam 02/12/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

13 0133350901 Nguyễn Đức Bảo Nam 26/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

14 0133350991 Nguyễn Gia Bảo Nam 07/01/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

15 0133351093 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 24/01/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

16 0133350896 Trịnh Xuân Bảo Nam 03/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

17 0133350938 Hà Hải Châu Nữ 08/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

18 0148763271 Hà Minh Châu Nữ 15/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 11

19 0133350891 Hà Thùy Chi Nữ 21/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 11

20 0133350982 Nguyễn Diệp Chi Nữ 20/03/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

21 0133350843 Trần Quỳnh Chi Nữ 19/01/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

22 0133351021 Nguyễn Đức Chính Nam 20/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

23 0133350817 Phạm Quốc Cường Nam 17/01/2010 Hà Nội Xã Tú Trĩ

24 0133351042 Nguyễn Hải Đăng Nam 15/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

25 0133351045 Nguyễn Hải Đăng Nam 21/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

26 0133350859 Nguyễn Phúc Đăng Nam 29/04/2010 Hà Nội Phường Long Biên Tổ dân phố số 5

27 0133351073 Lý Văn Hoàng Đạo Nam 26/03/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

28 3433351025 Nguyễn Hoàng Đạt Nam 23/05/2010 Hà Nội Xã Văn Lang

29 0133350978 Trần Lê Trọng Đạt Nam 17/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

30 0133351066 Trương Quốc Đạt Nam 29/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

31 0133351090 Vũ Quang Đạt Nam 22/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

32 0133350863 Vũ Tiến Đạt Nam 02/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

33 0133350963 Âu Minh Đức Nam 12/09/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

34 0133351077 Nguyễn Minh Đức Nam 23/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

35 0133351067 Nguyễn Tiến Đức Nam 27/12/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 3

36 0133350893 Nguyễn Tiến Dũng Nam 05/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 11

37 0133350839 Trần Như Dũng Nam 18/02/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

38 0133350979 Trương Tiến Dũng Nam 12/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

39 0133350834 Đinh Thế Dương Nam 15/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

40 0133351052 Kiều Thùy Dương Nữ 17/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 3

41 0133350985 Lê Đình Thái Dương Nam 29/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

42 0133350931 Nguyễn Thùy Dương Nữ 13/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

43 0133351053 Triệu Thùy Dương Nữ 12/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

44 0133351094 Vũ Đăng Dương Nam 10/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

45 0133351043 Nguyễn Khánh Duy Nam 22/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

46 0133350947 Nguyễn Thu Giang Nữ 19/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

47 0133350895 Trần Ngân Hà Nữ 30/09/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 3

48 0133351017 Nguyễn Văn Hiếu Nam 04/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

49 0133351054 Trần Đồng Nam Hiếu Nam 18/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

50 0133350818 Âu Dương Hòa Nam 21/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

51 0133350953 Nguyễn Thu Hoài Nữ 28/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 11

52 0133351046 Hà Minh Hoàng Nam 08/12/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 11

53 0133350821 Nguyễn Việt Hoàng Nam 30/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

54 0133350935 Nguyễn Trọng Hùng Nam 07/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 3

55 0150432895 Phạm Nguyên Hùng Nam 29/10/2010 Hà Nội Xã Tiên Dược Dược Thượng
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56 0133351030 Nguyễn Thu Hương Nữ 29/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

57 0133350939 Lê Gia Huy Nam 14/10/2010 Hà Nội Thị trấn Tiền Hải

58 0133351033 Lê Gia Huy Nam 10/09/2010 TT Huế Xã Nghi Xuân

59 0133350914 Nguyễn Bùi Quang Huy Nam 13/09/2010 Hà Nội Thị trấn Cái Rồng

60 0133351065 Tô Đức Huy Nam 21/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

61 0133350984 Trần Phúc Huy Nam 26/12/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

62 0133350861 Trương Thị Diệu Huyền Nữ 19/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

63 0133350837 Nguyễn Đức Khải Nam 14/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

64 0133350977 Khổng Minh Khang Nam 29/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 11

65 0133351086 Trương Vĩnh Khang Nam 15/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

66 0133351075 Đoàn An Khanh Nữ 14/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 11

67 0117924210 Âu Duy Khánh Nam 15/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

68 0133350831 Âu Nam Khánh Nam 14/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

69 0133350955 Đinh Gia Khánh Nam 19/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

70 0133350819 Lý Gia Khánh Nam 11/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

71 0133350825 Lý Ngọc Khánh Nữ 11/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

72 0133351071 Nguyễn Đức Khánh Nam 09/09/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

73 0117692958 Phạm Anh Khôi Nam 03/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

74 0133350826 Trương Tuấn Kiệt Nam 19/02/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

75 0133350822 Đào Vương Lâm Nam 17/03/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

76 0117692469 Ngô Đại Lâm Nam 09/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

77 0133350910 Nguyễn Bảo Lâm Nam 11/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

78 0133350948 Nguyễn Ngọc Tuệ Lâm Nữ 05/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

79 0133350936 Nguyễn Tùng Lâm Nam 11/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

80 0133350964 Âu Hoàng Phương Linh Nữ 07/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

81 0133350951 Âu Mai Linh Nữ 26/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 11

82 0133350905 Đôn Hà Linh Nữ 05/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

83 3831886042 Lê Ngọc Linh Nữ 24/06/2010 Thanh Phường Ngọc Khánh Tổ dân phố 2

84 0133350974 Lương Nguyễn Hà Linh Nữ 12/06/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

85 0133351032 Nguyễn Hoàng Linh Nữ 19/06/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

86 0133350971 Nguyễn Phương Linh Nữ 21/11/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 11

87 3317683907 Nguyễn Trang Linh Nữ 15/10/2010  Hà Nội Phường Bần Yên 

88 0133350926 Phạm Diệu Linh Nữ 10/09/2010  Hà Nội Xã Liên Bạt Thôn Lương Xá

89 0150429238 Phan Huyền Linh Nữ 31/07/2010  Hà Nội Phường Minh Khai Tổ dân phố số 1

90 0133350943 Trần Khánh Linh Nữ 27/11/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

91 0133350877 Trương Ngọc Khánh Linh Nữ 17/07/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

92 0117692151 Nguyễn Thành Sinh Lộc Nam 22/05/2010 Bắc Giang Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

93 0133350941 Nguyễn Đức Long Nam 08/01/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

94 0133350950 Nguyễn Cẩm Ly Nữ 09/05/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

95 0133351039 Vũ Đinh Khánh Ly Nữ 13/01/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

96 0133350911 Phùng Lê Phương Mai Nữ 31/08/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

97 0133351072 Nguyễn Đăng Mạnh Nam 18/04/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

98 0117910839 Nguyễn Trung Mạnh Nam 03/06/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

99 0133351002 Trần Bảo Minh Nam 10/11/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

100 0133350881 Trần Phúc Minh Nam 30/09/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 3

101 0133351015 Âu Hà My Nữ 05/01/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

102 0117692345 Vũ Nguyễn Hà My Nữ 05/08/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

103 0133350833 Nguyễn Hải Nam Nam 25/04/2010  Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

104 3833350860 Nguyễn Nhật Nam Nam 11/02/2010 Thanh PhườngHải Châu

105 3633350854 Trần Ngọc Phương Nam Nữ 05/12/2010 TP. HCM Xã Hiển Khánh

106 0133351006 Âu Quỳnh Nga Nữ 01/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

107 0133350876 Lê Phương Ngân Nữ 16/12/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

108 0133351038 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 23/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

109 0133351095 Tạ Thiên Ngân Nữ 20/12/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

110 0133350846 Chu Bảo Ngọc Nữ 31/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 3

111 0117907693 Đào Thị Bảo Ngọc Nữ 13/02/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

112 0133350933 Trương Thanh Ngọc Nữ 03/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

113 0133350841 Âu Khôi Nguyên Nam 07/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

114 0133351063 Nguyễn Huy Nhân Nam 25/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

115 0133350829 Nguyễn Long Nhật Nam 13/09/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

116 0133351031 Lê Yến Nhi Nữ 24/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

117 0133351000 Nguyễn Yến Nhi Nữ 08/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

118 0133351041 Đỗ Hồng Nhung Nữ 01/09/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

119 0133351013 Âu Duy Phong Nam 27/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2



120 0159229294 Lý Nhất Phong Nam 23/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

121 0133350907 Trương Huy Phong Nam 07/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

122 0133350835 Đinh Quang Phú Nam 20/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

123 0133351098 Nguyễn Gia Phúc Nam 17/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

124 0133350827 Âu Hà Phương Nữ 31/12/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

125 0133350857 Dương Bình Phương Nữ 08/04/2010 Hà Nội Xã Lệ Chi Thôn Cổ Giang

126 0133351003 Nguyễn Hoài Phương Nữ 14/09/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

127 0133350908 Nguyễn Thanh Phương Nam 02/06/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

128 0133350999 Nguyễn Hoàng Quân Nam 05/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

129 0159736580 Nguyễn Hoàng Quân Nam 21/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 3

130 0133350898 Nguyễn Văn Quân Nam 08/03/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

131 0133350871 Trương Văn Quang Nam 09/01/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

132 0117692211 Nguyễn Tiến Quảng Nam 13/12/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

133 0133350934 Đinh Thúy Quỳnh Nữ 20/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

134 3417678472 Cao Tiến Sơn Nam 14/12/2010 Hà Nội Xã Đông Xuân

135 0150433734 Lê Đại Sơn Nam 20/06/2010 Hà Nội Phường Hàng Bông Tổ 01

136 0133351092 Nguyễn Tiến Sơn Nam 21/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

137 0133350832 Đinh Minh Tâm Nữ 28/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

138 0133350830 Lương Thị Minh Tâm Nữ 31/12/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

139 0133351097 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 21/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

140 0133350842 Nguyễn Mai Thanh Nữ 12/12/2010 Hà Nội Phường Đức Giang Tổ dân phố số 22

141 0133350874 Trương Văn Thanh Nam 24/02/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 7

142 0133350925 Trương Thanh Thảo Nữ 17/03/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

143 0133350954 Lê Nam Thiên Nam 14/09/2010 Hà Nội Phường Nam Ngạn

144 0133350997 Đinh Quang Thịnh Nam 24/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

145 0117693130 Nguyễn Công Thịnh Nam 26/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

146 0133351016 Âu Nguyễn Yến Trang Nữ 12/01/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 2

147 0133350929 Âu Nha Trang Nữ 24/01/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

148 0133351099 Đặng Thu Trang Nữ 19/05/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

149 0133351091 Đinh Huyền Trang Nữ 07/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

150 0133351034 Nguyễn Ngọc Bảo Trang Nữ 01/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

151 0133350884 Trần Huyền Trang Nữ 05/04/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

152 0133350917 Đinh Thành Trung Nam 07/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

153 0133351037 Nguyễn Gia Trung Nam 03/12/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

154 0133351040 Nguyễn Tuấn Tú Nam 24/07/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

155 0133350927 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 19/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

156 0133351068 Nguyễn Lâm Tùng Nam 13/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 5

157 0133351026 Trần Huy Tùng Nam 21/06/2010 Hà Nội Xã Phùng Xá

158 0133350944 Đặng Hoàng Tường Nam 06/09/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 8

159 0133351087 Nguyễn Phương Uyên Nữ 10/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

160 0133350945 Đinh Thế Văn Nam 29/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

161 0133350850 Hoàng Ngọc Vinh Nam 21/03/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 9

162 0133350892 Đinh Tuấn Vũ Nam 18/08/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

163 0133350902 Trần Như Vũ Nam 09/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 6

164 0133350957 Đinh Hà Vy Nữ 29/10/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

165 0133351004 Trần Nguyễn Phương Vy Nữ 17/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 1

166 0133350899 Đinh Hải Yến Nữ 11/11/2010 Hà Nội Phường Việt Hưng Tổ dân phố số 4

167 0150188609 Nguyễn Trung Kiên Nam 28/06/2010 Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6

168 0117735891 Thạch Trung Kiên Nam 23/01/2010 Hà Nội Xã Đình Xuyên Thôn 3


